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1 KT24580017 Đỗ Thị Ngọc Anh 09/07/2024 Giáo dục Mầm non

2 KT24114039 Nguyễn Ninh Mai Anh 23/10/2006 Giáo dục Mầm non

3 KT24677793 Nguyễn Thị Ngọc Anh 08/04/2006 Giáo dục Mầm non

4 KT24873549 Đinh Thị Ngọc Anh 21/02/2006 Giáo dục Mầm non BS

5 KT24069967 Y Hoa Ban 17/03/2006 Giáo dục Mầm non

6 KT24492147 Y Ly Bi 19/09/2003 Giáo dục Mầm non

7 KT24920319 Ksor H’ Bích 06/06/2003 Giáo dục Mầm non

8 KT24414916 Nông Thuỳ Y Châm 11/12/2006 Giáo dục Mầm non

9 KT24529893 Y Chăm 25/06/2006 Giáo dục Mầm non

10 KT24677418 Trần Thị Hải Châu 20/02/2006 Giáo dục Mầm non

11 KT24592559 Nguyễn Thị Thanh Chi 29/01/2006 Giáo dục Mầm non

12 KT24893211 Y Khánh Chi 18/01/2006 Giáo dục Mầm non

13 NK24014561 Tạ Thị Chí Chi 17/04/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

14 KT24570164 Đinh Thị Chúc 06/05/2006 Giáo dục Mầm non

15 KT24498860 Y Đến 04/07/2005 Giáo dục Mầm non

16 KT24060052 Y Diễm 08/10/2002 Giáo dục Mầm non

17 KT24814286 Y Diên 28/04/2006 Giáo dục Mầm non

18 KT24282918 Y Điệp 28/05/2006 Giáo dục Mầm non

19 KT24186230 Y Diệu 13/02/2006 Giáo dục Mầm non

20 KT24849063 Y Đinh 20/03/2006 Giáo dục Mầm non

21 KT24930522 Y Đình 16/02/2006 Giáo dục Mầm non

22 KT24746167 Y Định 12/01/2005 Giáo dục Mầm non

23 KT24778746 Y Doanh 02/09/2006 Giáo dục Mầm non

24 KT24292078 Đặng Thùy Dương 03/10/2006 Giáo dục Mầm non

25 KT24515263 Y Đương 19/10/2006 Giáo dục Mầm non

26 KT24038416 Y Giang 09/10/2005 Giáo dục Mầm non

27 KT24201696 Y Guơn Y Guơn 13/10/2006 Giáo dục Mầm non

28 KT24801679 Ksor H’Quết 15/02/2024 Giáo dục Mầm non

29 KT24121541 Võ Thị Thu Hà 07/06/2006 Giáo dục Mầm non

30 KT24673785 Y Sung Hà 19/10/2006 Giáo dục Mầm non

31 KT24247132 Nguyễn Thị Ngọc Hà 17/06/2006 Giáo dục Mầm non
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32 KT24215559 Huỳnh Thị Ngọc Hà 02/11/2006 Giáo dục Mầm non BS

33 KT24538423 Nguyễn Lê Hồng Hạ 23/12/2006 Giáo dục Mầm non

34 KT24949750 Y Ly Hạ 26/11/2006 Giáo dục Mầm non

35 KT24859016 Ksor H Hang 05/03/2005 Giáo dục Mầm non

36 KT24185627 Trần Thị Diệu Hằng 11/02/2006 Giáo dục Mầm non

37 KT24259592 Y Hằng Y Hằng 10/10/2006 Giáo dục Mầm non

38 KT24996591 Y Hạnh 06/08/2005 Giáo dục Mầm non

39 KT24758691 Đinh Thị Trung Hạnh 07/07/2006 Giáo dục Mầm non

40 KT24840417 Trương Thị Hồng Hậu 25/05/2006 Giáo dục Mầm non

41 KT24025097 Y Hdông 05/08/2006 Giáo dục Mầm non

42 KT24457894 Y Hinh 24/09/2003 Giáo dục Mầm non

43 KT24121634 Y Hngah 29/12/2005 Giáo dục Mầm non

44 KT24266425 Y Hoa 38387 Giáo dục Mầm non

45 KT24722340 Y Hoa 11/01/2006 Giáo dục Mầm non BS

46 KT24944949 Y Hoà 22/01/2005 Giáo dục Mầm non

47 KT24704268 Y Hoài 28/11/2006 Giáo dục Mầm non

48 KT24661256 Y Hoán 20/12/2006 Giáo dục Mầm non

49 KT24714787 Y Huân 06/01/2006 Giáo dục Mầm non

50 KT24681395 Y Huệ 01/09/2006 Giáo dục Mầm non

51 KT24314095 Bùi Thị Huệ 26/10/2005 Giáo dục Mầm non

52 KT24152265 Y Huệ Huệ 25/07/2005 Giáo dục Mầm non

53 KT24684486 Y Huệ 24/12/2004 Giáo dục Mầm non

54 KT24671982 Y Huệ Huệ 06/11/2006 Giáo dục Mầm non

55 NK24733577 Lò Thị Huệ 19/07/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

56 KT24538141 Y Hưng 25/06/2006 Giáo dục Mầm non

57 KT24197093 Đồng Thị Lan Hương 09/11/2006 Giáo dục Mầm non

58 KT24498177 Y Hương 23/06/2006 Giáo dục Mầm non

59 KT24015436 Nguyễn Trần Thiên Hương 17/02/2006 Giáo dục Mầm non

60 KT24627641 Y Thu Hương 08/05/2006 Giáo dục Mầm non

61 KT24550937 Y Huyền 29/03/2006 Giáo dục Mầm non

62 KT24280986 Lê Thị Thu Huyền 24/11/2006 Giáo dục Mầm non

63 KT24520210 Y Huyền 25/11/2006 Giáo dục Mầm non

64 KT24604379 Y Huyết 22/01/2006 Giáo dục Mầm non

65 KT24544820 Y Khanh 05/11/2005 Giáo dục Mầm non

66 KT24083882 Y Khiêng 17/04/2006 Giáo dục Mầm non

67 KT24003385 Y Kim 21/08/2005 Giáo dục Mầm non

68 KT24225658 Y Klăih 06/11/2005 Giáo dục Mầm non

69 KT24087424 Phạm Thị Thanh Lam 23/02/1999 Giáo dục Mầm non

70 KT24866750 Y Thiên Lam 24/11/2006 Giáo dục Mầm non

71 KT24731544 Y Lan 01/03/2006 Giáo dục Mầm non
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72 KT24548475 Y Lễ 21/04/2006 Giáo dục Mầm non

73 KT24973731 Y Lia 09/01/2005 Giáo dục Mầm non

74 KT24625273 Y Mah Liên 19/06/2006 Giáo dục Mầm non

75 NK24480941 Phan Thị Bích Liên 14/03/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

76 NK24643635 Y Liễu 24/03/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

77 KT24328490 Y- Linh 09/10/2006 Giáo dục Mầm non

78 KT24415833 Phạm Thị Thanh Linh 23/08/2005 Giáo dục Mầm non

79 KT24724345 Y Trúc Linh 05/08/2005 Giáo dục Mầm non

80 KT24839612 Lưu Khánh Linh 26/03/2006 Giáo dục Mầm non

81 KT24135272 Y Linh 06/04/2005 Giáo dục Mầm non

82 KT24586060 Ksor Y Liza 01/10/2003 Giáo dục Mầm non

83 KT24269624 Y Lổi 05/07/2006 Giáo dục Mầm non

84 KT24882487 Trương Thị Hải Ly 15/10/2006 Giáo dục Mầm non

85 KT24332848 Siu Best Ly Ly 19/08/2006 Giáo dục Mầm non

86 KT24098582 Dương Nữ Trúc Ly 03/02/2006 Giáo dục Mầm non

87 NK24374424 Lê Thị Khánh Ly 15/10/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

88 KT24439813 Y Hi Lý 04/07/2005 Giáo dục Mầm non

89 KT24563886 Y Tuất Mai 26/01/2006 Giáo dục Mầm non

90 KT24824951 Y Mẫn 23/07/2006 Giáo dục Mầm non

91 KT24921462 Ksor H Mêh 26/06/2005 Giáo dục Mầm non

92 KT24938144 Nguyễn Thị Kiều Mến 13/11/2006 Giáo dục Mầm non BS

93 KT24662782 Vũ Nguyệt Minh 02/11/2006 Giáo dục Mầm non BS

94 KT24545862 Hoàng Trà My 14/06/2006 Giáo dục Mầm non

95 KT24485260 Nguyễn Hà My 18/03/2006 Giáo dục Mầm non

96 KT24412488 Y Lệ My 02/09/2006 Giáo dục Mầm non

97 NK24728010 Y My 16/03/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

98 KT24930174 Y Mỹ 07/05/2006 Giáo dục Mầm non

99 KT24867560 Y Ly Na 23/12/2006 Giáo dục Mầm non

100 KT24712857 Y Mi Na 19/04/2005 Giáo dục Mầm non

101 KT24730120 Y Zi Na Na 25/02/2006 Giáo dục Mầm non

102 KT24177985 Y Nes 28/11/2004 Giáo dục Mầm non

103 KT24749558 Nguyễn Thị Minh Nga 19/06/2006 Giáo dục Mầm non

104 KT24331612 Võ Thị Thúy Nga 20/01/2006 Giáo dục Mầm non

105 NK24365922 Trần Thị Thúy Nga 30/06/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

106 NK24216798 Y Nga 26/06/2003 Giáo dục Mầm non ĐN

107 KT24040370 Y Ngà 27/12/2006 Giáo dục Mầm non

108 KT24831387 Trần Nguyễn Bảo Ngân 07/09/2006 Giáo dục Mầm non

109 KT24665094 Y Ngân 20/04/2006 Giáo dục Mầm non

110 KT24614270 Y Ngọc 17/01/2006 Giáo dục Mầm non

111 KT24545192 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 03/04/2006 Giáo dục Mầm non
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112 NK24886374 Phạm Thị Bích Ngọc 23/05/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

113 KT24877227 Y Nguyệt 13/07/2006 Giáo dục Mầm non

114 KT24857197 Y Nguyệt 10/11/2005 Giáo dục Mầm non

115 KT24399155 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 02/10/2006 Giáo dục Mầm non BS

116 KT24138754 Y Nhân 18/01/2006 Giáo dục Mầm non

117 KT24875850 Nguyễn Hà Bảo Nhi 29/08/2006 Giáo dục Mầm non

118 KT24578920 Hà Thị Quỳnh Như 11/04/2006 Giáo dục Mầm non

119 KT24619322 Huỳnh Thị Trúc Như 13/06/2006 Giáo dục Mầm non

120 KT24446225 Y_ Như 02/09/2006 Giáo dục Mầm non

121 KT24684527 Y Như 09/09/2005 Giáo dục Mầm non

122 KT24923214 Đỗ Thị Hồng Nhung 28/11/2006 Giáo dục Mầm non

123 KT24183582 Nguyễn Trần Thế Ni 05/12/2006 Giáo dục Mầm non

124 KT24610690 H Wiôn Niê 16/06/2005 Giáo dục Mầm non

125 KT24689931 Y Nương 14/12/2005 Giáo dục Mầm non

126 KT24932519 Y Ny 20/01/2006 Giáo dục Mầm non

127 KT24153181 Y Triệu Ô 09/09/2006 Giáo dục Mầm non

128 KT24469720 Y Oanh 14/10/2006 Giáo dục Mầm non

129 KT24005439 Lê Thị Kiều Oanh 07/04/2006 Giáo dục Mầm non BS

130 KT24249590 Y Phan 10/08/2005 Giáo dục Mầm non

131 KT24741516 Y Phêu 02/05/2006 Giáo dục Mầm non

132 KT24411176 Y Phụng 27/09/2006 Giáo dục Mầm non

133 KT24736179 Nguyễn Võ Như Phương 29/01/2006 Giáo dục Mầm non

134 KT24621635 Mai Thị Thanh Phượng 01/01/2006 Giáo dục Mầm non BS

135 KT24773398 Y Pi 20/06/2004 Giáo dục Mầm non

136 KT24497719 Siu H’ Pưn 29/02/2004 Giáo dục Mầm non

137 KT24517150 Trần Như Hạ Quyên 27/09/2006 Giáo dục Mầm non

138 KT24843910 Nguyễn Thị Thùy Quyên 26/09/2006 Giáo dục Mầm non

139 KT24116472 Phạm Thị Diễm Quỳnh 01/08/2005 Giáo dục Mầm non

140 KT24506921 Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh 13/12/2006 Giáo dục Mầm non

141 KT24821621 Y Quỳnh 11/08/2002 Giáo dục Mầm non

142 KT24055450 Y Ri 09/02/2003 Giáo dục Mầm non

143 KT24079337 Y Rim 31/01/2005 Giáo dục Mầm non

144 KT24305350 Y Sang 03/03/2005 Giáo dục Mầm non

145 KT24395682 Y Sẻ 09/02/2005 Giáo dục Mầm non

146 KT24451357 Y Soan 25/04/2024 Giáo dục Mầm non

147 KT24744086 Y Tấn 20/10/2006 Giáo dục Mầm non

148 KT24004350 Y Tanh 14/08/2005 Giáo dục Mầm non

149 KT24037874 Y Phương Thảo 28/03/2006 Giáo dục Mầm non

150 KT24418517 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/12/2006 Giáo dục Mầm non

151 KT24171846 Y Thảo 05/11/2006 Giáo dục Mầm non
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152 KT24681582 Y Thảo 01/07/2006 Giáo dục Mầm non BS

153 KT24722392 Nguyễn Thị Kim Thật 19/05/2006 Giáo dục Mầm non

154 KT24630634 Y Thâu 05/05/2005 Giáo dục Mầm non

155 KT24415572 Hoàng Ngọc Thiện 06/11/2006 Giáo dục Mầm non

156 KT24158774 Y Khánh Thiện 02/09/2006 Giáo dục Mầm non

157 KT24887436 Y Thiếp 06/09/2006 Giáo dục Mầm non

158 KT24258158 Y Thơng 29/12/2006 Giáo dục Mầm non

159 KT24121419 Trần Thị Anh Thư 24/11/2006 Giáo dục Mầm non

160 KT24263314 Phan Thị Minh Thư 19/12/2006 Giáo dục Mầm non

161 KT24565258 Y Thuận 28/11/2006 Giáo dục Mầm non

162 KT24215071 Y Thuận 11/06/2002 Giáo dục Mầm non BS

163 KT24325832 Nguyễn Hoài Thương 08/03/2006 Giáo dục Mầm non

164 KT24667818 Trần Thị Hoài Thương 02/11/2005 Giáo dục Mầm non

165 KT24717069 Trần Thị Khánh Thương 07/07/2006 Giáo dục Mầm non

166 NK24894127 Lê Thị Thu Thuý 08/07/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

167 KT24440742 Tô Thị Mỹ Tiên 39042 Giáo dục Mầm non

168 KT24035977 Trần Thị Tiến 08/03/2006 Giáo dục Mầm non

169 KT24768079 Y Tiện 06/02/2005 Giáo dục Mầm non

170 KT24699338 Y Tiêng 24/12/2006 Giáo dục Mầm non

171 KT24947291 Y Tiêu 22/11/2006 Giáo dục Mầm non

172 KT24342280 Y Tim 26/06/2006 Giáo dục Mầm non

173 KT24186881 Phạm Xuân Tình 08/09/2005 Giáo dục Mầm non

174 KT24819271 Y Tơ 01/08/2006 Giáo dục Mầm non

175 KT24193878 Võ Thị Kiều Trâm 10/01/2006 Giáo dục Mầm non

176 KT24142566 Đặng Ngọc Thùy Trâm 17/04/2006 Giáo dục Mầm non

177 KT24713985 Y Thùy Trâm 19/10/2006 Giáo dục Mầm non

178 NK24703342 Dương Hoài Bão Trâm 06/02/2004 Giáo dục Mầm non ĐN

179 KT24218131 Y Ly Trăm 08/10/2006 Giáo dục Mầm non

180 KT24259111 Nguyễn Thị Bích Trân 05/07/2006 Giáo dục Mầm non

181 KT24650422 Nàng Ly Trân 25/01/2005 Giáo dục Mầm non

182 KT24766613 Y Trang 06/02/2002 Giáo dục Mầm non

183 KT24641250 Y Trang 06/11/2006 Giáo dục Mầm non

184 KT24147324 Trần Thị Bảo Trang 28/01/2006 Giáo dục Mầm non

185 KT24181361 Đinh Thị Hà Trang 20/03/2006 Giáo dục Mầm non

186 KT24053761 Đinh Thị Thu Trang Trang 19/02/2006 Giáo dục Mầm non BS

187 KT24890792 Y Tri 21/08/2006 Giáo dục Mầm non

188 KT24936051 Y Trí 11/02/2006 Giáo dục Mầm non

189 KT24778495 Y- Trin 29/10/2005 Giáo dục Mầm non

190 KT24395737 Nguyen Thi Lan Trinh 01/11/2002 Giáo dục Mầm non

191 KT24551679 Giang Thị Việt Trinh 24/02/2005 Giáo dục Mầm non
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192 KT24556379 Phạm Thị Trúc 07/05/2004 Giáo dục Mầm non

193 KT24323813 Y Truyết 12/01/2006 Giáo dục Mầm non

194 KT24089017 Y Tuệ Tuệ 08/05/2006 Giáo dục Mầm non

195 KT24780627 Rơ Ô H Tuyên 28/03/2005 Giáo dục Mầm non

196 KT24729713 Y Kim Tuyến 29/08/2006 Giáo dục Mầm non

197 KT24320539 Y Lệ Tuyền 23/04/2006 Giáo dục Mầm non

198 KT24165312 Y Tuyết 23/08/2005 Giáo dục Mầm non

199 KT24273875 Y Tuyết 17/12/2005 Giáo dục Mầm non

200 KT24809353 Y Ung 10/02/2006 Giáo dục Mầm non

201 KT24151523 Y Út 21/07/2006 Giáo dục Mầm non

202 KT24043825 Y Duy Uyên 21/03/2006 Giáo dục Mầm non

203 KT24893885 Nguyễn Thị Tố Uyên 02/08/2006 Giáo dục Mầm non

204 KT24135188 Lục Thu Uyên 17/10/2006 Giáo dục Mầm non

205 KT24249465 Nguyễn Thị Thu Uyên 01/05/2000 Giáo dục Mầm non

206 KT24630419 Vũ Thị Thu Uyên 11/05/2005 Giáo dục Mầm non

207 KT24449993 Nguyễn Thị Tú Uyên 12/07/2005 Giáo dục Mầm non

208 KT24571081 Vũ Y Mỹ Uyên 15/01/2006 Giáo dục Mầm non

209 NK24830122 Nguyễn Thị Thu Uyên 26/12/2006 Giáo dục Mầm non BS

210 KT24435882 Nguyễn Huỳnh Khánh Vân 06/12/2006 Giáo dục Mầm non BS

211 NK24401616 Nguyễn Huỳnh Khánh Vân 06/12/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

212 NK24709190 Nguyễn Thị Ngọc Vân 18/06/2006 Giáo dục Mầm non ĐN

213 KT24724287 Y Vẽ 15/03/2005 Giáo dục Mầm non

214 KT24385672 Y Yến Vi 18/08/2006 Giáo dục Mầm non

215 KT24805781 Hồ Thị Thảo Vi 08/07/2006 Giáo dục Mầm non

216 KT24858182 Y Ly Vin 08/02/2006 Giáo dục Mầm non

217 KT24297861 Y Hân Vũ 22/09/2006 Giáo dục Mầm non

218 KT24325957 Y Yến Vy 30/09/2006 Giáo dục Mầm non

219 NK24975228 Ksor H Wưng 16/04/2005 Giáo dục Mầm non ĐN

220 KT24083248 Y Xa 01/11/2005 Giáo dục Mầm non

221 KT24708274 Y Xạ 04/11/2004 Giáo dục Mầm non BS

222 KT24218996 Y Xinh 19/04/2006 Giáo dục Mầm non

223 KT24368372 Nguyễn Thị Y Xuân 10/11/2006 Giáo dục Mầm non BS

224 KT24507270 Y Xuyên 01/05/2006 Giáo dục Mầm non

225 KT24887684 Đinh Thị Hải Yến 20/03/2006 Giáo dục Mầm non

226 KT24070225 Y Yến 21/08/2006 Giáo dục Mầm non

227 KT24662377 Nguyễn Thị Hải Yến 28/04/2006 Giáo dục Mầm non

Ấn định danh sách này có 227 thí sinh./.

Ghi chú:

- BS: Bổ sung sau ngày 15-05-2024
- ĐN: Chuyển từ điểm thi Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về điểm thi Phân hiệu Đại học tại Kon Tun .


